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CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT THÚC ĐẨY 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHƯƠNG MỸ

Nằm ở cửa ngõ phía Tây của Thủ đô, huyện 
Chương Mỹ có diện tích đất tự nhiên 237,38 
km2; trong đó: diện tích đất nông nghiệp trên 
16.491ha; tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp 
chiếm 17,3% trong cơ cấu kinh tế chung của 
huyện. Huyện đã thực hiện cơ bản xong công 
tác dồn điền đổi thửa, quy hoạch thủy lợi, quy 
hoạch đồng ruộng, thuận lợi cho chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng 
sản xuất chuyên canh tập trung và phát triển 
sản xuất nông nghiệp an toàn, theo hướng 
hữu cơ và hữu cơ.

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 
12 chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. 
Phải kể đến những chuỗi tiêu biểu như: Chuỗi 
giá trị sản xuất lúa hữu cơ của HTX Nông 
nghiệp hữu cơ Đồng Phú, Chuỗi trứng gà sạch 
Tiên Viên, Chuỗi giá trị sản xuất Bưởi hữu cơ, 
bưởi VietGAP tại xã Nam Phương Tiến, …Trong 
những năm qua, UBND huyện Chương Mỹ đã 
xây dựng đề án “Phát triển chuỗi giá trị nông 
sản an toàn và bền vững huyện Chương Mỹ 
giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 
2025” nhằm hỗ trợ xây dựng và phát triển các 
chuỗi sản xuất an toàn trên địa bàn huyện với 
kinh phí thực hiện là trên 10,7 tỷ đồng. Huyện 
cũng đã phê duyệt hỗ trợ, tổ chức chỉ đạo và 
giám sát việc thực hiện các nội dung về sản 
xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm thuộc dự án 
liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, 
quả với tổng kinh phí thực hiện hơn 9,7 tỷ 
đồng; Phê duyệt hỗ trợ thực hiện dự án liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò cao sản 
với tổng kinh phí thực hiện trên 20 tỷ đồng. 
Ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng 
mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản, thực 

phẩm. Từ những quan tâm và đầu tư ban 
đầu, phát huy thế mạnh đặc trưng của vùng, 
huyện đã xây dựng vùng sản xuất lúa gạo hữu 
cơ đầu tiên của Hà Nội áp dụng công nghệ 
thâm canh tiên tiến của Nhật. Theo bà Trịnh 
Thị Nguyệt – Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu 
cơ Đồng Phú “Từ diện tích ban đầu, 5ha triển 
khai Dự án sản xuất lúa hữu cơ do tổ chức 
JICA hỗ trợ năm 2012, đến nay, xã đã mở rộng 
diện tích lên hơn 40ha sản xuất lúa hữu cơ 
mỗi vụ;đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2 - 3 
lần so với cấy lúa thông thường, không những 
thế nơi đây còn tạo lên môi trường sống trong 
lành và giúp nông dân đoàn kết sản xuất theo 
nhóm hộ”. Sản phẩm gạo hữu cơ Đồng Phú 
cũng đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong cả 
nước và xuất sang thị trường một số nước như 
Đức... Để nhân rộng mô hình, song song với 
việc quy hoạch và phát triển các vùng trồng 
lúa trọng điểm. Vụ Xuân 2020, toàn huyện có 
tổng diện tích 5.682 ha lúa chất lượng cao và 
một số giống lúa đặc sản, chiếm 63,4% diện 
tích trồng lúa của huyện.

Mang đặc trưng của vùng đất bán sơn 
địa, huyện Chương Mỹ đã quy hoạch vùng 
chuyên canh cây bưởi Diễn tại 7 xã, thị trấn với 
khoảng 656ha, trong đó 20ha đang sản xuất 
theo phương pháp hữu cơ, bảo đảm quy trình 
VietGAP tại các xã Nam Phương Tiến, Hữu Văn 
và thị trấn Xuân Mai. Hiện tại, diện tích đã cho 
thu hoạch quả là 373 ha, năng suất ước đạt 
25,5 tấn/ha; tổng sản lượng ước đạt 9.511 tấn, 
giá trị kinh tế đạt trên 150 tỷ đồng.  Người 
trồng bưởi nơi đây đã liên kết lại với nhau thành 
lập Hợp tác xã để thuận lợi hơn trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm, cùng nhau thay đổi hình 
thức sản xuất, chuyển sang thâm canh chăm 
sóc theo hướng VietGAP và hữu cơ, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật trên cây bưởi.  Ông Phùng 
Văn Hà – Giám đốc HTX bưởi Núi Bé, xã Nam 
Phương Tiến cho biết: “Xã hiện có diện tích 
trồng bưởi Diễn lớn nhất của huyện với gần 
300ha, trong đó trên 150ha đang trong độ tuổi 
cho thu hoạch, hiệu quả kinh tế trung bình từ 
500-700 triệu đồng/ha. Nhờ trồng bưởi Diễn 
mà nhiều hộ dân nơi đây đã vươn lên làm giàu, 
đời sống ngày một đổi thay”.

Phát triển sản xuất rau an toàn cũng là một 
trong những thế mạnh của huyện, toàn huyện 
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hiện có 382ha sản xuất rau chuyên canh. Các 
vùng sản xuất rau đã được xây dựng hạ tầng 
giao thông nội đồng. Riêng 2 vùng rau lớn 
của huyện tại thị trấn Chúc Sơn và xã Thụy 
Hương với diện tích 145,5ha đã có 5 công ty, 
đơn vị đến thuê đất, liên kết với nông dân phát 
triển vùng rau an toàn VietGAP, hữu cơ. Không 
dừng lại ở đó, huyện đã triển khai xây dựng 
và phát triển mô hình sản xuất rau ứng dụng 
công nghệ cao với hệ thống nhà màng, nhà lưới 
và hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt tại Chúc 
Sơn, đồng thời ứng dụng hệ thống camera 
giám sát và truy xuất minh bạch rau VietGAP 
trên điện thoại thông minh, nhờ đó, sản phẩm 
rau VietGAP Chúc Sơn có đầu ra ổn định. Mỗi 
năm vùng rau của huyện đã cung ứng cho thị 
trường Hà Nội hơn 19.000 tấn rau các loại.

Bên cạnh việc phát triển những cây trồng 
chủ lực, huyện cũng chú trọng tập trung đầu 
tư cho phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu 
quả và bền vững. Toàn huyện có 7 xã chăn 
nuôi lợn, gia cầm trọng điểm, 9 xã có khu chăn 
nuôi gia súc, gia cầm tập trung xa khu dân cư, 
7 xã có vùng nuôi thủy sản tập trung…Tổng số 
trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện là 568 
trang trại. Huyện đã triển khai chương trình 
phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo 
chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ. Huyện đã hỗ trợ 
nâng cao chất lượng đàn giống, kiểm soát chặt 
chẽ chất lượng con giống, cải tạo đàn bò hiện 
có, đồng thời khuyến khích các cơ sở, hộ chăn 
nuôi áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăm 
sóc và nuôi dưỡng để nâng cao chất lượng sản 
phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng thu 
nhập cho người dân. Điển hình phải kể đến là 
chuỗi chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm trứng Tiên 
Viên được Công ty Cổ phần Tiên Viên xây dựng 
và tổ chức hoạt động với 8 trang trại chăn nuôi 
theo quy mô khép kín, hiện đại với quy mô 

150.000 gà đẻ. Công ty còn liên kết với 15 trại 
chăn nuôi vệ tinh của các hộ chăn nuôi tại địa 
phương, mỗi tháng công ty cung cấp cho thị 
trường khoảng 3 – 4 triệu quả trứng. Theo ông 
Đặng Đình Tiên – Giám đốc Công ty Cổ phần 
Tiên Viên cho biết “Các trang trại của công ty 
và trang trại chăn nuôi vệ tinh đã áp dụng quy 
trình chăn nuôi khép kín và được kiểm soát 
chặt chẽ, trang thiết bị phục vụ cho chăn nuôi 
được đầu tư theo tiêu chuẩn hiện đại, bảo đảm 
an toàn vệ sinh thực phẩm; sản phẩm của công 
ty được tiêu thụ rộng khắp trên địa bàn thành 
phố Hà Nội”.

Năm 2020, huyện Chương Mỹ phấn đấu tốc 
độ tăng trưởng ngành nông nghiệp tăng 6,5%. 
Để đạt mục tiêu trên, UBND huyện đã đề ra 
các giải pháp cụ thể như sau: Quan tâm triển 
khai các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất 
nông nghiệp; Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp 
theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy 
sản và dịch vụ nông nghiệp. Tăng cường áp 
dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến và cơ giới 
hóa trong ngành trồng trọt. Chủ động phòng, 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tạo điều 
kiện cho các hộ chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất trong nội bộ đất nông nghiệp để phát triển 
các mô hình kinh tế trang trại, gia trại; Khuyến 
khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, 
nông thôn; xây dựng các mô hình liên kết sản 
xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng 
cường khả năng tiếp cận thị trường, xây dựng 
thương hiệu và hướng tới xuất khẩu; thúc đẩy 
chuyển dịch sản xuất nông nghiệp của huyện 
theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa có 
giá trị kinh tế cao./.

Ngọc Bích

ĐẨY MẠNH GIỚI THIỆU, QUẢNG BÁ, KẾT NỐI SẢN PHẨM OCOP CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối hợp 

với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung 
ương vừa tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng 
bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa 
các tỉnh miền núi phía Bắc tại không gian biểu 
diễn nghệ thuật và ẩm thực quận Tây Hồ. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Giám đốc Sở 
NN&PTNT Chu Phú Mỹ cho biết, đây là lần 
thứ hai sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm 
OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, thành vùng 
đồng bằng sông Hồng. Thông qua chương 
trình lần này sẽ tạo điểm nhấn, khẳng định 
vị thế, vai trò của sản phẩm OCOP trong nền 
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KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TẠI HUYỆN PHÚC THỌ

Phó chủ tịch Thường trực UBND Thành phố 
Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa có buổi kiểm 
tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tại huyện Phúc Thọ. Cùng tham 
dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành 
Thành phố.  

Theo báo cáo tại buổi làm việc, để đối phó 
với diễn biến bất thường của thời tiết, UBND 
huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Hạt quản lý 
đê, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi 
sông Tích, Xí nghiệp Thủy lợi Phúc Thọ tiến 

hành kiểm tra đánh giá chất lượng công trình 
đê, kè, cống, công trình thủy lợi trước mùa 
mưa bão năm 2020 và xây dựng phương án 
bảo vệ đê toàn tuyến. Ban hành các kế hoạch 
về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện. Bên cạnh 
đó, điều động lực lượng lên làm nhiệm vụ 
canh tác đê và tập huấn cho các lực lượng 
làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn.  

Đoàn công tác đã đi kiểm tra cống Cẩm 
Đình, công trình vừa xử lý mạch đùn, mạch 
sủi. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Sửu, 
Phó chủ tịch Thường trực UBND Thành phố 
đề nghị, trong thời gian tới, UBND huyện cần 
tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo 
vệ công trình đê điều, thủy lợi trước mùa mưa 
bão. Bên cạnh đó, chuẩn bị lực lượng, vật tư, 
phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ 
chức thường trực theo dõi diễn biến của thời 
tiết để bám sát tình hình, kịp thời chỉ đạo và 
xử lý khi xảy ra tình huống phát sinh./. 

Ngọc Bích

kinh tế. Dự kiến, vào tháng 9/2020, sẽ diễn ra 
sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP gắn với các 
tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên; tháng 
11/2020 sẽ diễn ra sự kiện giới thiệu, quảng 
bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, 
thành đồng bằng Nam Bộ. Các sự kiện này 
đều được tổ chức trong không gian biểu diễn 
văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Sự kiện lần này đã quy tụ 150 gian hàng, 
gồm 550 sản phẩm OCOP và trên 2.000 sản 
phẩm tiềm năng, sản phẩm đặc sản vùng 
miền của 27 tỉnh, thành phố trong cả nước, 
trong đó, có 15 tỉnh miền núi phía Bắc và 
11 tỉnh, thành trong cả nước và thành phố 
Hà Nội. Ngoài ra còn có trình diễn văn hóa 
ẩm thực với các món ăn đặc sản mang đậm 
bản sắc vùng miền và thưởng lãm tác phẩm 
biểu trưng của sự kiện kết tinh từ các sản 
phẩm OCOP của Hà Nội và các vùng miền, 
được các nghệ nhân của Hà Nội thực hiện; 
Trong khuôn khổ sự kiện này còn có trên 200 
tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu của Thủ đô 
được trưng bày.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng tổ chức Hội 

thảo kết nối giao thương sản phẩm OCOP, sản 
phẩm tiềm năng tham gia OCOP. Tại hội thảo, 
đã có 24 biên bản hợp tác ghi nhớ về tiêu thụ 
sản phẩm giữa các tập đoàn, doanh nghiệp, 
siêu thị lớn với 15 tỉnh miền núi phía Bắc; 140 
biên bản hợp tác ghi nhớ về tiêu thụ sản phẩm 
giữa các tập đoàn, doanh nghiệp, siêu thị lớn 
với các chủ thể có sản phẩm OCOP, sản phẩm 
tiềm năng OCOP tham gia sự kiện này và biên 
bản ghi nhớ về tiêu thụ sản phẩm giữa Hiệp 
hội các nhà bán lẻ Việt Nam và 11 tỉnh miền 
núi phía Bắc.

Với sự thành công của sự kiện giới thiệu, 
quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với 
văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc mở ra cơ 
hội kết nối giao thương các sản phẩm OCOP, 
sản phẩm tiềm năng tham gia chương trình 
OCOP vào các hệ thống phân phối, trung tâm 
thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh 
nông sản thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh 
doanh đồ thủ công mỹ nghệ, các sàn giao 
dịch điện tử, bán hàng online... để người tiêu 
dùng Thủ đô, trong nước và quốc tế nhận diện 
thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP./.

Huy Hoàng
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NGÀNH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẤN ĐẤU TĂNG TRƯỞNG 4,12% TRỞ LÊN

HỘI CHỢ DU LỊCH LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG VÀ SINH VẬT CẢNH HUYỆN THANH OAI NĂM 2020

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức 
hội nghị sơ kết công tác sản xuất nông nghiệp 
6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ, 
giải pháp những tháng cuối năm 2020; tổng kết 
phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-
2020. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu Ủy viên Ban 
Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng 
đầu năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm 
nghiệp và thủy sản của thành phố tăng 1,61% 
so với cùng kỳ năm trước. Về xây dựng nông 
thôn mới (NTM), đến nay có 355/382 xã (chiếm 
92,9%) được UBND thành phố Hà Nội công 
nhận đạt chuẩn NTM, 13 xã đã được công nhận 
xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Toàn thành phố 
đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. 
Đoàn Thẩm tra thành phố cũng  đã tiến hành 
thẩm định 5 huyện, thị xã đủ điều kiện, đang 

hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố xem 
xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị 
xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và các 
huyện đạt chuẩn NTM. Cùng với đó, đời sống 
người dân được nâng cao, thu nhập bình quân 
đầu người khu vực nông thôn đạt 51,5 triệu 
đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông 
thôn giảm còn 0,69%.

Bên cạnh những mặt đạt được, ngành Nông 
nghiệp Hà Nội đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức như: Dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp ảnh hưởng đến việc lưu thông, vận chuyển 
hàng hóa, hoạt động xuất nhập khẩu, nguồn 
cung ứng nguyên liệu. Bệnh Dịch tả lợn châu 
Phi ảnh hưởng đến tổng đàn lợn; việc tái đàn 
gặp khó khăn do giá con giống tăng cao... Từ 
nay đến cuối năm 2020, ngành Nông nghiệp 
tiếp tục đẩy mạnh sản xuất theo kế hoạch để 
đạt mục tiêu tăng trưởng 4,12% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu 
yêu cầu: Trong thời gian tới, Ngành nông nghiệp 
phối hợp với các địa phương tiếp tục tổ chức sản 
xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tái đàn lợn để 
đạt 1,8 triệu con vào cuối năm 2020.  Cùng với 
đó, Ngành Nông nghiệp cần đẩy mạnh chương 
trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP) để cuối năm 2020 có 
1.000 sản phẩm được công nhận OCOP; tăng 
cường công tác kiểm tra đê, kè, phòng chống 
thiên tai, bảo vệ sản xuất.../.

Huy Hoàng

Để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ 
huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện 
Thanh Oai vừa tổ chức Hội chợ Du lịch làng nghề 
truyền thống và sinh vật cảnh năm 2020. 

Hội chợ Du lịch làng nghề truyền thống và 
sinh vật cảnh huyện Thanh Oai năm 2020, được 
diễn ra tại Sân Vận động huyện. Hội chợ có quy 
mô 46 gian hàng, trong đó: 21 gian hàng của 21 

xã, thị trấn; còn lại là các gian hàng của các quận, 
huyện bạn và doanh nghiệp. Hội chợ trưng bày 
khoảng 100 tác phẩm sinh vật cảnh tại khuôn 
viên UBND huyện, 1.000 tác phẩm sinh vật cảnh 
tại Sân vận động huyện và công viên trung tâm

Hội chợ, nhằm quảng bá các sản phẩm làng 
nghề truyền thống của huyện Thanh Oai góp 
phần bảo tồn, phát huy, phát triển các làng nghề 
truyền thống, thực hiện có hiệu quả chủ trương 
của Chính phủ về việc mỗi xã có một sản phẩm, 
nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của 
Huyện. Tạo sân chơi, sự giao lưu giữa các tổ chức, 
hộ gia đình trong và ngoài huyện về lĩnh vực sinh 
vật cảnh, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
vật nuôi phát triển kinh tế trên địa bàn huyện; 
đồng thời tạo điểm nhấn có ý nghĩa khẳng định 
những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội của 
huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, tạo tiền đề thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Huy Hoàng
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Thời tiết vụ mùa miền Bắc thuận lợi cho một 
số đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại đặc 
biệt là với các giống lúa chất lượng trong đó có 
Japonica (lúa Nhật).

Để phòng trừ, Trung tâm Phát triển Nông 
nghiệp Hà Nội xin lưu ý bà con một số vấn đề 
như sau:

1. Các biện pháp phòng (hạn chế) sâu 
bệnh

Áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật 
theo IPM để giúp cho cây lúa sinh trưởng phát 
triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh 
ngay từ đầu vụ.

- Vệ sinh đồng ruộng, thường xuyên làm cỏ 
bờ và vùng lân cận ven làng để không cho sâu 
bệnh cư trú, ký sinh trên cỏ, sẽ hạn chế nguy 
cơ lây lan sâu bệnh sang lúa.

- Điều tiết nước hợp lý theo công thức nông 
- lộ - phơi (tưới nông và giữ ẩm xen kẽ). Khi 
lúa đẻ nhánh nên tháo cạn nước đến rạn chân 
chim giúp cây đẻ nhánh sớm, tập trung, rễ ăn 
sâu sẽ tăng tỷ lệ bông hữu hiệu, chống đổ, hạn 
chế một số đối tượng sâu bệnh hại.

- Phân bón: Bón NPK tổng hợp một cách 
cân đối, không bón lai rai. Khi cây lúa bị bệnh 
tuyệt đối không bón đạm, không phun phân 
bón lá và thuốc kích thích. Giai đoạn lúa phân 
hóa đòng, tùy điều kiện cụ thể (như thời tiết, 
nhu cầu của cây (mầu sắc của lá), chân đất… 
có thể bón bổ sung theo khuyến cáo.

2. Một số sâu, bệnh hại chính và các 
biện pháp phòng trừ

2.1. Chuột hại
Để phòng trừ chuột đạt hiệu quả cao cần 

phát động toàn dân diệt chuột một cách đồng 
loạt, áp dụng tổng hợp các biện pháp thủ công, 
sinh học, hóa học,…

Biện pháp thủ công: Sử dụng bẫy bán 
nguyệt, bẫy keo dính…Biện pháp sinh học: Duy 
trì và phát triển đàn mèo, phổ biến nông dân 
không săn bắt, giết thịt các loài thiên địch của 
chuột như rắn. Biện pháp hóa học: Sử dụng 
các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, thuốc 
diệt chuột thuộc nhóm chết chậm, chống đông 
máu, thuốc ít độc hại cho người và động vật 
máu nóng, bảo vệ được thiên địch của chuột.

Cách làm bả với thuốc có chứa hoạt chất 
Warfarin như Ran part 2% DS, Rat K 2% DP... 

Sử dụng thóc luộc nứt vỏ trấu hoặc thóc ngâm 
mọc mầm làm mồi. Trộn đều 10g thuốc với 400 
– 500g mồi: Mồi khi trộn phải đủ ẩm để thuốc 
ngấm vào mồi.

Trung bình 100g bả chia thành 4 – 5 phần 
rải trên 1 sào Bắc Bộ (tùy theo mức độ hoạt 
động của chuột để tăng hoặc giảm lượng bả). 
Cho bả vào túi nilon nhỏ để hở 1 đầu để tránh 
rửa trôi thuốc do mưa hoặc sương hoặc nước 
thấm lên từ đất, nên rải vào xế chiều, trước khi 
trời tối.

2.2 . Sâu cuốn lá nhỏ
Đặc điểm gây hại: Thường nở rộ và gây 

hại trên diện rộng vào giai đoạn đẻ nhánh và 
giai đoạn đòng đến ngậm sữa. Sâu non nhả 
tơ cuốn dọc lá thành bao thẳng đứng và nằm 
trong đó, ăn biểu bì mặt trên và diệp lục của lá 
tạo thành những vệt trắng dài, làm giảm diện 
tích quang hợp, giảm năng suất rõ rệt.

Ở miền Bắc 1 năm sâu cuốn lá nhỏ phát 
sinh 6-7 lứa. Lứa 6 gây hại nặng trùng với cuối 
tháng 8, thường từ giai đoạn đẻ nhánh đến 
ngậm sữa, tuy nhiên phổ biến nhất là giai đoạn 
từ đòng – trỗ.

Biện pháp phòng trừ: Chăm sóc, bón phân 
NPK tổng hợp cân đối, kết hợp phát quang bờ 
bụi quanh ruộng, mương để hạn chế sâu cuốn 
lá phát triển.

Thường xuyên kiểm tra đồng, khi sâu non 
có mật độ từ 40 con/m2 (giai đoạn lúa đẻ 
nhánh), từ 20 con/m2 (giai đoạn lúa làm đòng) 
cần phun thuốc để phòng trừ.

Sử dụng một trong các loại thuốc như: 
DuPontTM Prevathon® 35WG, Virtako 40WG, 
Taisieu 5WG, Chief 520 WP, Nicata 95SP,... 
Phun khi sâu non tuổi 1-2. Sau khi phun 3 – 5 
ngày cần điều tra hiệu quả sử dụng thuốc, nếu 
mật độ sâu non vẫn còn cao thì tiếp tục phun 
kép lần 2.

2.3. Sâu đục thân bướm 2 chấm
Vụ mùa vào tháng 9 có lứa sâu đục thân 

bướm 2 chấm cần chú ý. Sử dụng biện pháp 
phòng trừ tổng hợp bằng cách bố trí thời vụ 
thích hợp, bảo vệ thiên địch, tập trung ngắt ổ 
trứng, gom lại và đem tiêu hủy.

Thường xuyên theo dõi mật độ sâu trên 
đồng ruộng, chỉ phun thuốc khi đến ngưỡng 
phòng trừ  (> 0,3 ổ trứng/m2); phun thuốc khi 

SÂU BỆNH HẠI LÚA JAPONICA VỤ MÙA 2020



6 Số 22 - Ngày 10 tháng 8 năm 2020

Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội vừa ban 
hành thông báo số 116/TTBVTV-BVTV  về tình 
hình sâu cuốn lá nhỏ hại lúa. Theo đó, hiện 
nay trên lúa trà sớm đang giai đoạn làm đòng, 
trà trung giai đoạn cuối đẻ nhánh - phân hóa 
đòng, trà muộn giai đoạn đẻ nhánh, lúa sinh 
trưởng bình thường.

Sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện với mật độ trung 
bình 0,5-1 con/m2, cao 3-5 con/m2. Trưởng 
thành vũ hóa rộ từ 31/7 - 06/8, sâu non nở rộ 

từ 03-10/8 và gây hại mạnh từ 12-20/8.
Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội đề nghị 

các địa phương và bà con nông dân tăng 
cường kiểm tra đồng ruộng, phân loại trà 
lúa, theo dõi diễn biến của sâu cuốn lá nhỏ; 
Tổ chức phun phòng trừ ở những diện tích 
lúa có mật độ sâu non > 30 con/m2 khi sâu 
ở tuổi 1,2 bằng các loại thuốc có chứa hoạt 
chất Chlorantraniliprole, Chlorpyripos,… như: 
Virtako 40WG, DupontTM Prevathon® 35WG, 
Megashield 525EC,… từ ngày 06-12/8.

Yêu cầu Trạm Trồng trọt và BVTV, nhân 
viên kỹ thuật Trồng trọt - BVTV cấp xã tăng 
cường điêu tra, phát hiện, dự tính dự báo sâu 
cuốn lá nhỏ hại lúa trên địa bàn, thông báo 
và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, 
hiệu quả.

Chú ý: Phun đủ 25 - 30 lít nước thuốc đã 
pha/sào./.

TX (TH)
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lúa thấp thoi trỗ (trỗ được 1-3% bông), nếu 
mật độ ổ trứng cao phải phun 2 lần (lần 2 
cách lần 1 từ 5-7 ngày hay ngay sau khi lúa 
trỗ thoát). Sử dụng một trong các loại thuốc để 
phòng trừ như: DuPontTM Prevathon® 35WG, 
Virtako 40WG, Taisieu 5WG, Chief 520 WP, 
Nicata 95SP,...

2.4. Rầy nâu
Thời kỳ cao điểm tập trung vào tháng 8-9 ở 

vụ mùa. Không lạm dụng các loại thuốc BVTV 
các giai đoạn trước để bảo vệ các loài ký sinh 
thiên địch của rầy, cần thường xuyên kiểm tra 
theo dõi và điều tra xác định diện tích nhiễm, 
mật độ rầy để phòng trừ kịp thời.

Tổ chức phun thuốc phòng trừ ở những 
diện tích lúa có mật độ  > 3000 con/m2 khi bọ 
rầy chủ yếu ở tuổi 1-2 bằng một trong các loại 
thuốc như: Chess 50WG, Winter 635EC, Penaty 
gold 50EC, Cheestar 50WG,....

2.5. Bệnh khô vằn
Do nấm Rhizoctonia solani gây ra, lan truyền 

theo nước, gây hại từ bẹ lá dưới lên trên, tốc 
độ lây lan ở các lá phía trên phụ thuộc rất nhiều 
vào thời tiết mưa nhiều, lượng nước trên đồng 
ruộng nhiều, cấy quá dày.

Bệnh làm giảm tới 30% năng suất khi vết 
bệnh xuất hiện ở lá đòng. Thường gây hại 
mạnh từ giai đoạn lúa phân hóa đòng đến 
cuối vụ, trong điều kiện nóng ẩm, các ruộng 
trũng bón nhiều đạm, cấy dầy.  Nên chọn một 
trong các loại thuốc trừ bệnh phổ rộng để phun 
như Nevo 330EC, Tilt super 300EC, Newsuper 
330EC, Superone 300EC, Validacin 5SL,…

2.6. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn
Tác nhân gây bệnh: Bệnh do vi khuẩn gây 

ra và phát triển mạnh trong điều kiện nắng 
nóng kèm theo mưa giông, bệnh thường gây 
hại nặng trong vụ lúa mùa. Những năm thời 
tiết nhiều mưa, bão là điều kiện thuận lợi cho 
bệnh phát sinh, phát triển.

Ở những chân ruộng hẩu, ruộng trũng, 
chua, bón nhiều đạm, mất cân đối hoặc các 
diện tích bón đạm muộn, bón lai rai... cũng làm 
cho lúa bị bệnh bạc lá, đốm sọc gây hại nặng. 
Chủ yếu phòng là chính bằng cách sử dụng các 
biện pháp canh tác, chăm sóc, bón phân cân 
đối, không bón thừa đạm./.

Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2020)

Trước diễn biến bất thường của thời tiết 
từ đầu năm 2020, đặc biệt là nguy cơ mưa 
lớn trong những ngày tới do ảnh hưởng của 
áp thấp nhiệt đới, ngày 1/8, Bộ Nông nghiệp 
&PTNT đã có công văn đề nghị các địa phương 
khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tập 
trung các biện pháp phòng chống úng ngập, 
bảo vệ sản xuất vụ Mùa 2020.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn 
Quốc gia, từ đầu năm 2020 đến nay, ở khu vực 
Bắc Bộ đã xảy ra 3 đợt mưa lớn, đặc biệt từ 
ngày 24 - 25/1/2020 đã xuất hiện mưa dông 
kèm mưa đá. Hiện tượng mưa đá xảy ra trong 
tháng 1 là chưa từng quan sát được trong 
chuỗi số liệu đã qua.

Dự báo, trạng thái ENSO sẽ tiếp tục duy trì 
ở pha trung tính và có khả năng chuyển sang 
trạng thái La Nina vào các tháng cuối năm 
2020. Chính vì vậy, cần đề phòng khả năng 
xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có 
thể gây mưa lớn dẫn đến ngập lụt, úng cho sản 
xuất nông nghiệp và dân sinh ở khu vực Bắc 
Bộ, nhất là ở các tỉnh, TP Trung du và Đồng 
bằng Bắc Bộ.

Để chủ động phòng, chống ngập lụt, úng, 
bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 
2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

chỉ đạo, tổ chức xây dựng chi tiết kế hoạch 
phòng, chống ngập lụt, úng, đảm bảo an toàn 
công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ trên cơ 
sở rà soát, khoanh vùng các diện tích khả năng 
bị ngập lụt, úng, công trình có nguy cơ mất an 
toàn, bảo đảm bảo vệ diện tích đang sản xuất 
nông nghiệp, đặc biệt ở các vùng trũng, thấp.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ thông tin dự 
báo mưa, bão, lũ của các cơ quan dự báo khí 
tượng thủy văn, các cơ quan chuyên môn thuộc 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ 
đạo từ cấp có thẩm quyền để tổ chức vận hành 
công trình thủy lợi tiêu nước bảo đảm phục vụ 
sản xuất, dân sinh khi có ngập lụt, úng xảy ra.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng 
cường công tác bảo đảm an toàn công trình 
thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020.

Tổ chức trực ban 24 giờ/24 giờ trong thời 
gian có mưa, lũ, bão để đề phòng sự cố công 
trình thủy lợi và kịp thời vận hành công trình 
tiêu úng.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền 
thông, phổ biến thông tin về tình hình mưa, lũ, 
bão trên các phương tiện thông tin đại chúng 
để người dân, tổ chức liên quan chủ động đề 
phòng ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh/.

TX (Theo Báo KTĐT)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành 
Quyết định số 3339/QĐ-UBND về việc Phê 

duyệt danh sách làng nghề, nội dung và mức 
hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu và xác 

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Từ ngày 11 - 15 khu vực ảnh hưởng rãnh áp 

thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp hội tụ gió phát 
triển lên đến 5000m. Những ngày sau, rãnh áp 
thấp đầy dần lên, hội tụ gió suy yếu dần. Sau 
đó, khoảng ngày 20 hội tụ được thiết lập trở lại.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 11 - 15 và ngày 20: Nhiều mây, có 

mưa rào và dông, trong đó có ngày có mưa vừa, 
mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra 
lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2. 

Từ ngày 16 - 19: Mây thay đổi, ngày nắng, 
chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. 
Gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình:     28.0 - 29.00C.
Nhiệt độ cao nhất:       33 - 350C.
Nhiệt độ thấp nhất:      24 - 260C.
Lượng mưa phổ biến:   100 - 150mm. 
Độ ẩm trung bình:        80 - 85%.
Tổng số giờ nắng:        30 - 35 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ 

LÊN PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ SẢN XUẤT VỤ MÙA TRƯỚC NGUY CƠ MƯA LỚN DO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH LÀNG NGHỀ, NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG 
HIỆU VÀ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU TẬP THỂ NĂM 2020
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HỘ ĐÊ, CHỐNG LŨ Ở HUYỆN THANH TRÌ
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa có văn 

bản đề nghị UBND huyện Thanh Trì tăng cường 
công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ 
đê, chống lũ năm 2020 trên địa bàn huyện.

Để bảo đảm an toàn công trình đê điều và 
công tác phòng, chống thiên tai, Sở Nông nghiệp 
& PTNT đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì 
chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện, 
UBND các xã ven đê tổ chức kiểm tra diễn biến 
công trình đê, kè, cống, bờ bãi sông trên địa bàn, 
kịp thời phát hiện các sự cố hư hỏng, khu vực 
sạt lở nguy hiểm để có biện pháp xử lý hoặc báo 
cáo đề xuất với UBND thành phố; lập phương 
án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 

tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, 
nhân lực theo phương án để sẵn sàng ứng phó 
với mọi diễn biến bất thường trong mùa lũ, bão 
năm 2020…

Bên cạnh đó, huyện Thanh Trì thực hiện tốt 
việc tập huấn cho các lực lượng tham gia công 
tác hộ đê (lực lượng xung kích, lực lượng tuần 
tra canh gác đê...); chuẩn bị dụng cụ, vật tư trên 
các điếm canh đê, tổ chức và thực hiện nghiêm 
chế độ tuần tra canh gác bảo vệ đê theo quy 
định để phát hiện và xử lý kịp thời sự cố ngay từ 
giờ đầu bảo đảm an toàn cho đê, kè, cống; bảo 
đảm thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp 
thời khi có sự cố công trình đê điều xảy ra trong 

lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể năm 2020.
Phê duyệt danh sách 08 làng nghề (Gồm: 

Làng nghề mộc điêu khắc thôn Phụ Chính, 
xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ; Làng nghề 
làm lược Sừng Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín; Làng nghề đồ mộc dân dụng thôn 
Định Quán, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín; 
Làng nghề truyền thống Đậu Chài Võng La, xã 
Võng La, huyện Đông Anh; Làng nghề Chế biến 
nông sản thực phẩm Minh Khai, xã Minh Khai, 
huyện Hoài Đức; Làng nghề sản xuất Bún thôn 
Bặt Chùa, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa; Làng 
nghề bánh cuốn Thanh Lương, xã Bích Hòa, 
huyện Thanh Oai; Làng nghề Miến dong thôn 
Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) và các 
nội dung được hỗ trợ kinh phí xây dựng thương 
hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể 
làng nghề năm 2020.

Nội dung, mức hỗ trợ kinh phí: Tối đa 
không quá 100 triệu/nội dung; 01 làng nghề tối 
đa được hỗ trợ 05 nội dung quy định tại Điều 1 
của Quyết định. Nguồn kinh phí hỗ trợ trích từ 
nguồn kinh phí nghiệp vụ năm 2020 đã giao Sở 
Nông nghiệp & PTNT và hỗ trợ trực tiếp thông 
qua đại diện của làng nghề được thụ hưởng.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp & 
PTNT: Chủ trì, phối hợp UBND các huyện có 
làng nghề được hỗ trợ kinh phí và đại diện làng 
nghề: Rà soát hồ sơ, xác định nội dung kinh 
phí hỗ trợ cụ thể, quyền và trách nhiệm của 
các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực 
hiện xây dựng, duy trì, quản lý và phát triển 
thương hiệu làng nghề sau khi được Thành phố 
quyết định hỗ trợ kinh phí, đảm bảo hiệu quả, 

đúng mục đích, đúng quy định. Đồng thời, ký 
hợp đồng, kiểm tra, giám sát thực hiện, sau 
khi hoàn thành các nội dung hỗ trợ thực hiện 
ký thanh lý hợp đồng và thanh quyết toán kinh 
phí đảm bảo tiến độ, đúng quy định.

UBND các huyện có làng nghề được phê 
duyệt có trách nhiệm: Phối hợp Sở Nông 
nghiệp & PTNT rà soát hồ sơ, xác định nội 
dung kinh phí hỗ trợ cụ thể, quyền và trách 
nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong 
việc thực hiện xây dựng, duy trì, quản lý và 
phát triển thương hiệu làng nghề sau khi được 
Thành phố quyết định hỗ trợ kinh phí, đảm 
bảo hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định 
đối với từng làng nghề trực thuộc địa phương; 
Thực hiện ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý 
hợp đồng theo quy định hiện hành; chỉ đạo, 
giám sát quá trình thực hiện theo hợp đồng đã 
ký. Quản lý thương hiệu và xác lập quyền sở 
hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề trực thuộc địa 
phương theo quy định. 

Các làng nghề được hỗ trợ xây dựng thương 
hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập 
thể: Triển khai thực hiện xây dựng thương hiệu 
và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng 
nghề theo đúng hợp đồng đã ký kết với Sở 
Nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện; thực 
hiện thanh quyết toán theo đúng quy định của 
Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện 
hành. Thực hiện quản lý, duy trì và phát triển 
thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn 
hiệu tập thể làng nghề sau khi đãđược Thành 
phố hỗ trợ./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)



Sản xuất & Thị trường 9

KHẨN TRƯƠNG XỬ LÝ DỨT ĐIỂM VI PHẠM CÔNG TRÌNH THỦY LỢI PHÁT SINH TRONG THÁNG 6
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa có văn 

bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và 
các doanh nghiệp thủy lợi thành phố chỉ đạo 
xử lý các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình 
thủy lợi trong tháng 6 năm 2020 trên địa bàn 
thành phố.

Trong tháng 6, trên địa bàn thành phố phát 
sinh 33 vụ vi phạm công trình thủy lợi, giải 
tỏa ngay được 02 vụ vi phạm mới phát sinh 
trong tháng, còn tồn tại 31 vụ vi phạm. Ngoài 
ra, cơ quan chức năng giải tỏa được 01 vụ vi 
phạm phát sinh trong tháng 5 và 01 vụ phát 
sinh trong tháng 3/2020, giải tỏa được 69 vụ 
vi phạm cũ từ năm 2019 trở về trước.

Hiện nay, đã bước vào mùa mưa bão năm 
2020, để bảo đảm an toàn công trình thủy 
lợi, thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; 
phục vụ sản xuất và thực hiện tốt các quy 
định của pháp luật về bảo vệ công trình thủy 
lợi, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND 
các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng ban 
chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn 
phối hợp với các doanh nghiệp thủy lợi thành 
phố xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện 
giải tỏa vi phạm, đặc biệt là các vụ vi phạm 
ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy lợi và 
khả năng tiêu thoát nước của các tuyến kênh, 
các trục tiêu chính, vi phạm xảy ra tại các công 
trình đầu mối. Xử lý giải tỏa các vi phạm trong 
phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước...

Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định 
của pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi; 
vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 
thực hiện các nội dung thỏa thuận, xin cấp 

giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi phải được cấp giấy 
phép theo quy định. Kiểm tra, xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi theo đúng quy định của 
pháp luật. Thường xuyên báo cáo kết quả xử 
lý giải tỏa với Sở Nông nghiệp & PTNT để tổng 
hợp báo cáo UBND thành phố. Phối hợp chặt 
chẽ với các doanh nghiệp thủy lợi trong công 
tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi 
phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi.

Đối với các quận, huyện, thị xã có phát sinh 
vi phạm trong năm 2019 vừa qua, đặc biệt 
các vụ vi phạm lớn trong năm tại các hồ chứa 
và vi phạm công trình khác đến nay vẫn chưa 
được xử lý, phải chịu trách nhiệm trước UBND 
thành phố.

Trong công văn này, Sở Nông nghiệp & 
PTNT đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi phân 
công cán bộ, công nhân viên tăng cường công 
tác kiểm tra, ngăn ngừa không để phát sinh 
vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn quản 
lý; không để tình trạng đổ chất thải rắn, phế 
liệu xây dựng vào kênh mương, sông, hồ gây 
ách tắc dòng chảy; tổ chức chặt hạ cây, dọn 
dẹp cỏ rác, phế thải trong kênh; nạo vét các 
gầm cầu; chặt cây phát quang bờ mái kênh 
bảo đảm thông thoáng dòng chảy; kiểm tra, 
phối hợp với chính quyền các địa phương xử 
lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy 
định của pháp luật…/.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

mùa lũ, bão.
Huyện Thanh Trì đặc biệt quan tâm đến khu 

vực kè Duyên Hà, các vị trí hư hỏng lún sụt chưa 
được đầu tư gia cố, sửa chữa khắc phục; cần 
chuẩn bị sẵn sàng phương án hộ đê, phương 
án ứng phó trong trường hợp xảy ra mưa lớn 
dài ngày, bão lũ lớn không để bị động khi có 
tình huống xảy ra. Kiểm tra, rà soát phương án 
phòng, chống thiên tai bảo đảm phù hợp với thực 
tế của huyện, lưu ý phương án sơ tán dân vùng 
bãi sông Hồng trong trường hợp xuất hiện lũ đặc 
biệt lớn có chu kỳ lặp lại lớn hơn 500 năm trên hệ 
thống sông Hồng, hoặc xảy ra sự cố trong quản 
lý điều hành hồ chứa.

Kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công 
liên quan đến đê điều trên địa bàn huyện; yêu 
cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tập trung 
mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công; 
đồng thời xây dựng phương án bảo vệ công trình 
trong mùa lũ, bão năm 2020, sẵn sàng chủ động 
đối phó với các tình huống mưa, bão và ngập úng 
nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện 
công trình thi công và nhân dân trong khu vực.

Trong công văn này, Sở Nông nghiệp & PTNT 
cũng đề nghị UBND huyện Thanh Trì xử lý, giải 
tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật 
về đê điều./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP: 

Câu hỏi:Chuột phát triển và cắn phá ở 
khắp nơi, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất 
nông. Vậy làm thế nào để hạn chế được chuột 
phá hoại trên đồng ruộng? Hiện nay loại thuốc 
Rat K 2% DP chuột ít ăn mồi và chết rất ít. Xin 
chuyên gia cho biết trên thị trường hiện có loại 
thuốc nào hiệu quả hơn không?

Trả lời: Chuột là động vật rất tinh khôn, 
phá hại nghiêm trọng trên nhiều loại cây trồng 
khác nhau. Muốn phòng chống chuột có hiệu 
quả cần đánh chuột trên cộng đồng, có nghĩa 
là muốn diệt chuột có kết quả thì cả cánh đồng, 
tất cả các hộ gia đình đều tham gia và cùng 
đánh đồng loạt. Có nhiều biện pháp trừ chuột 
khác nhau như: dùng bẫy, bả, dùng chó săn 

chuột…. Riêng biện pháp dùng bả chuột cần 
chú ý thay đổi các loại mồi, bả khác nhau. Đối 
với thuốc Rat K 2% DP có hoạt chất Warfarin, 
nếu sử dụng nhiều lần trên đồng  ruộng thì 
chuột sẽ quen và không ăn mồi và chết ít. 
Bà con cần thay đổi các loại thuốc, mồi khác 
nhau. Một số loại thuốc chuột có hiệu quả 
hiện nay bao gồm: Diof 0,006 AB, 5 DP, Klerat 
0,005 %Wax block bait….Lưu ý là cần đặt mồi 
trên đường đi của chuột. Tuyệt đối không nên 
chăng điện để diệt chuột trên đồng ruộng vì 
biện pháp này rất nguy hiểm cho chính người 
sử dụng và những người khác tham gia lao 
động trên đồng ruộng./.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban 
hành văn bản số 2419/SNN-TTBVTV đề nghị 
UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản 
lý sản xuất, buôn bán cây giống trên địa bàn 
thành phố.

Theo số liệu điều tra, trên địa bàn thành phố 
có 814 cơ sở có hoạt động sản xuất, buôn bán 
giống cây trồng, trong đó, có 129 cơ sở có hoạt 
động sản xuất, buôn bán cây giống (giống cây 
ăn quả các loại, cây công nghiệp lâu năm...). Để 
quản lý tốt việc sản xuất, buôn bán cây giống 
theo quy định, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị 
UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn và UBND các xã, phường, thị 
trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các 
tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây 
trồng đặc biệt là cây giống (giống cây ăn quả 
các loại, cây công nghiệp lâu năm...) chấp hành 
đúng các quy định của pháp luật về điều kiện sản 
xuất buôn bán giống cây trồng, không buôn bán 
các loại giống cây trồng không rõ nguồn gốc xuất 
xứ, không có quyết định lưu hành, quyết định 
lưu hành đặc cách hoặc tự công bố lưu hành.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát 
chặt chẽ việc sản xuất, buôn bán giống cây 
trồng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và 
UBND các xã, phường, thị trấn kiên quyết đình 
chỉ kinh doanh đối với các cơ sở không đủ điều 

kiện; thông báo công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để người dân biết, giám sát 
và lựa chọn.

Trong công văn này, Sở Nông nghiệp & PTNT 
cũng giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền, 
hướng dẫn việc sản xuất, buôn bán giống cây 
trồng. Tập trung tuyên truyền về điều kiện trong 
sản xuất, buôn bán giống cây trồng. Hướng dẫn 
thực hiện cấp giấy công nhận cây đầu dòng, 
vườn cây đầu dòng. Đôn đốc các tổ chức, cá 
nhân gửi thông báo, gồm các thông tin: Địa chỉ 
giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp 
pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà 
Nội chỉ đạo hướng dẫn các trạm trồng trọt và 
bảo vệ thực vật và nhân viên trồng trọt bảo vệ 
thực vật cấp xã tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống 
cây trồng theo chức năng nhiệm vụ được giao. 
Tham mưu cho UBND các xã, phường, thị trấn 
thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp 
luật. Đồng thời, tổng hợp tình hình, kết quả 
thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong 
quá trình thực hiện, báo cáo Sở Nông nghiệp 
&PTNT theo quy định./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

TS. NGÔ VĨNH VIỄN - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN BVTV 

HÀ NỘI: SIẾT CHẶT QUẢN LÝ SẢN XUẤT, BUÔN BÁN GIỐNG CÂY TRỒNG
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ĐỊA CHỈ XANH:

Có điều kiện tự nhiên phù hợp nuôi 
trồng thủy sản nên người dân xã Đội 
Bình, huyện Ứng Hòa coi đây là thế mạnh 
trong phát triển kinh tế. Nắm bắt được 
nhu cầu xu thế của người tiêu dùng, từ 
năm 2013, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản 
tại thôn Triều Khê, xã Đội Bình đã lập lên 
các tổ nhóm để hỗ trợ nhau trong quá 
trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và đi 
vào chuyên canh nuôi cá rô đầu vuông 
thương phẩm. Mô hình cho hiệu quả kinh 
tế ổn định cho người dân nơi đây.

Nhằm tạo thuận lợi cho các thành viên 
tham gia phát triển sản xuất, đầu năm 2019, 
Câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản thôn Triều Khê 
chính thức được thành lập với 27 thành viên. 
Các thành viên trong câu lạc bộ đều nuôi cá 
rô đầu vuông với tổng diện tích khoảng 15ha. 
Các thành viên câu lạc bộ có sự luân phiên về 
thời gian thả cá giống vì vậy đảm bảo được số 
lượng sản phẩm thường xuyên để cung cấp 
cho thị trường. Hiện câu lạc bộ vừa cung cấp 
sản phẩm cá rô tươi và cá sau khi sơ chế. Đối 
với sản phẩm sơ chế, tùy theo đơn đặt hàng 
mà cá được đánh bắt, làm sạch vẩy, rửa sạch, 
hấp, lọc xương và đóng gói. Trung bình mỗi 
ngày câu lạc bộ cùng cấp trên 4 tấn cá cho các 
nhà hàng trên địa bàn Thành phố, cho hiệu 
quả kinh tế hàng trăm triệu đồng /ha/năm

Từ đánh giá trong khâu chọn điểm, chọn 
hộ cho thấy các hộ ở đây đều có kinh nghiệm 
trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá 
rô đầu vuông nên năm 2020 Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội đã lựa chọn 5 hộ của trong câu lạc 
bộ nuôi trồng thủy sản thôn Triều Khê để triển 
khai mô hình Nuôi thủy đặc sản với đối tượng 
là cá rô đầu vuôngáp dụng qui trình kỹ thuật 
tiên tiến, đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng 

trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng 
suất, tạo ra sản phẩm dinh dưỡng, an toàn và 
không gây ô nhiễm môi trường. Mô hình có quy 
mô 2 ha, hỗ trợ 50% cá giống (tương đương 
150.000 con) cỡ 2-4cm/con, 28.350 kg thức ăn 
có hàm lượng 30% protein và 96 kg chế phẩm 
sinh học. Mô hình sử dụng chế phẩm sinh học 
giúp các yếu tố môi trường nước được quản lý 
tốt, đảm bảo trong ngưỡng cho phép do đó cá 
sinh trưởng và phát triển tốt.

Cá rô đầu vuông có hình thái không khác 
biệt so với cá rô đồng. Cá lớn đầu to và vuông, 
vẩy màu vàng sậm, đuôi xòe và đỏ lợt, mình 
dài và hơi cong, có hai chấm đen ở gần đuôi và 
mang cá. Cá rô đầu vuông có ưu điểm vượt trội 
là tốc độ sinh trưởng nhanh hơn rất nhiều so 
với cá rô đồng, con đực và con cái tăng trưởng 
đều nhau. Cá rô đầu vuông có chất lượng thịt 
thơm ngon, dày mình, ít xương. Thời gian nuôi 
càng kéo dài cá càng lớn chứ không giảm cân 
như cá rô đồng bình thường. Hiện nay, cá rô 
đầu vuông đang là loài nuôi mang lại giá trị 
sản phẩm chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. 
Theo Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà 
Nội Nguyễn Tiến Hồng, mô hình sản xuất theo 
chuỗi đang là hướng đi tất yếu để phát triển 
nông nghiệp bền vững. Vì vậy mô hình liên kết 
sản xuất – tiêu thụ sản phẩm của Câu lạc bộ 
nuôi trồng thủy sản thôn Triều Khê rất cần được 
nhân rộng. Từ kết quả triển khai mô hình năm 
2020, Trung tâm sẽ tham mưu, đề xuất tiếp tục 
xây dựng mô hình hỗ trợ mở rộng giống cá rô 
đầu vuông để tạo nguồn nguyên liệu ổn định 
cho địa phương, đồng thời, hỗ trợ đầu tư trang 
thiết bị phục vụ khâu sơ chế, chế biển, bảo 
quản để hình thành chuỗi phát triển bền vững 
cung cấp sản phẩm chất lượng, an toàn.

Mô hình dự kiến sau 6 tháng nuôi, cá sẽ đạt 
trên 0,15 kg/con, cho năng suất trên 15 tấn/
ha, lợi nhuận trung bình 100 triệu/ha/vụ nuôi, 
cao hơn nuôi cá truyền thống từ 10 -15%. Đặc 
biệt, mô hình góp phần nâng cao giá trị sản 
phẩm cũng như hiệu quả kinh tế, đảm bảo bền 
vững môi trường nuôi, tạo ra sản phẩm sạch, 
an toàn cung cấp cho người tiêu dùng Thủ đô.

Câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản thôn 
Triều Khê

Địa chỉ: xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa
Đại diện: Ông Đặng Dũng Phượng  
Điện thoại: 0977.271579

Lưu Phượng

HUYỆN ỨNG HÒA: MÔ HÌNH LIÊN KẾT HIỆU QUẢ TRONG NUÔI CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

Chủ động trong việc đầu tư dịch vụ, đưa 
cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã và 
đang mang lại hiệu quả thiết thực trong phát 
triển kinh tế. Điển hình là anh Nguyễn Xuân 
Thành (thôn Thúy Lai, xã Phú Kim, huyện 
Thạch Thất). 

Sinh năm 1967 trong một gia đình thuần 
nông, vốn yêu lao động và say sưa với nghề 
nông, anh luôn có nỗi niềm đau đáu để làm 
sao đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. 
Sau nhiều đêm thao thức, trằn trọc suy nghĩ 
phải làm gì để giảm chi phí nhân công, nâng 
cao hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác, 
anh không ngừng học tập thông qua các 
chương trình truyền hình, sách báo đồng thời 
thăm quan các địa phương đã đưa cơ giới hóa 
đạt hiệu quả cao. Vạn sự khởi đầu nan, lúc đầu 
gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng anh không 
nản chí. Được sự quan tâm tạo điều kiện của 
chính quyền địa phương, anh mạnh dạn vay 
vốn để  đầu tư công nghệ vào sản xuất nông 
nghiệp như máy làm đất, máy cấy, máy gặt… 

  Ban đầu anh áp dụng cơ giới hóa trên diện 
tích đất sản xuất lúa của gia đình và một vài 
hộ tại địa phương và đã đem lại hiệu quả kinh 
tế cao. Từ kết quả ban đầu đó, cùng với sự 
hỗ trợ của chính quyền, sự tin tưởng, ủng hộ 
của bà con nông dân, anh quyết tâm đầu tư 
thêm máy móc và chính thức đưa mô hình cơ 
giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa vào hoạt 
động từ làm đất, cấy và gặt. Sau một vài vụ 
đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp, bước đầu đã 
mang lại hiệu quả. Hiện nay 100% diện tích 
lúa của thôn Thúy Lai đã được sử dụng bằng 
máy móc. Nhờ dịch vụ tốt, chu đáo và hiệu 
quả nên mô hình cơ giới hóa của gia đình đã 
được nhiều người trên địa bàn huyện và các 
huyện lân cận biết đến. 

Anh Thành chia sẻ, cơ giới hóa mang lại 
hiệu quả cho bà con như giảm chi phí, rút 
ngắn thời gian để kịp thời vụ và mang lại hiệu 
quả kinh tế cao hơn so với cách làm cũ. Sự 
quan tâm và tạo điều kiện của các ban, ngành 
sẽ là động lực để bản thân anh cố gắng phục 
vụ bà con nông dân được nhiều hơn nữa.

  Hiện nay gia đình anh Thành đã được 
chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều 
kiện để anh có đủ điều kiện đầu tư cơ giới hóa 
trong nông nghiệp. Xã Phú Kim đã tạo điều 

kiện cho anh mượn diện tích gần 4.000 m2 
để làm mặt bằng phục vụ sản xuất mạ khay. 
Bên cạnh đó, anh Thành đã tạo công ăn việc 
làm cho 10 - 20 người của địa phương theo 
thời vụ.  

Qua 4 vụ, dây chuyền cơ giới hóa đã đi 
vào hoạt động, bà con trong xã Phú Kim chỉ 
việc đến nhà anh Thành đăng ký địa điểm 
và diện tích cấy. Về cơ cấu giống chủ yếu là 
giống lúa BC15 của Công ty cổ phần Tập đoàn 
Thái Bình Seed. Tất cả diện tích đất đăng ký 
được anh Thành ghi chép vào sổ đầy đủ và chi 
tiết. Qua ước tính, sử dụng máy chi phí như 
sau: Làm đất 120.000 đ/sào, cấy 270.000 đ/
sào (bao gồm cả giống), gặt 150.000 đ/sào, 
cộng với chi phí thuốc bảo vệ thực vật, phân 
bón khoảng 200.000 đ/sào, tổng chi phí là 
740.000 đ/sào. Dự kiến năng suất 2 tạ thóc/
sào, sau khi trừ chi phí bà con thu được 1 triệu 
đồng/sào. 

Ông Cấn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND 
xã Phú Kim chia sẻ: Gia đình anh Thành đã 
mạnh dạn đầu tư cơ giới hóa trong nông 
nghiệp, với số vốn không hề nhỏ khoảng trên 
2 tỷ đồng, với các loại máy thiết bị gồm: 7 
máy làm đất, 5 máy cấy, 1 dây chuyền gieo mạ 
khay tự động, 2 máy gặt. Vụ mùa năm 2019, 
Trạm Khuyến nông huyện Thạch Thất đã hỗ 
trợ gia đình anh Thành một máy cấy 6 hàng. 
Năm 2020, anh Thành được Trạm Khuyến 
nông chọn điểm xây dựng mô hình sản xuất 
mạ khay để mở rộng diện tích cấy máy quy mô 
50 ha. Với sự quan tâm của thành phố, huyện, 
Đảng ủy, chính quyền xã Phú Kim và sự góp 
sức của các hộ gia đình như anh Cường, đến 
nay, diện tích làm đất bằng máy trên địa bàn 
xã đạt 100%, cấy máy đạt 60% và thu hoạch 
bằng máy gặt đập liên hợp đạt 90%. 

Theo ông Nguyễn Kim Loan – Phó chủ tịch 
UBND huyện Thạch Thất, hiện nay, diện tích 
cấy máy ở Thạch Thất mới chỉ đạt 6 - 8%/
tổng diện tích đất nông nghiệp. Do đó, điển 
hình đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp 
ở Thúy Lai, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất là 
điểm sáng cần được nhân rộng góp phần giảm 
chi phí nhân công, đáp ứng tính khẩn trương 
của thời vụ, đem lại hiệu quả cao cho người 
trồng lúa./.

Nguyễn Thôn Trang 

ĐIỂN HÌNH ĐƯA CƠ GIỚI HÓA VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ PHÚ KIM, HUYỆN THẠCH THẤT
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Số liệu được Bộ Nông Nghiệp Australia công bố 
cho thấy, nhập khẩu xoài xanh của nước này từ 
Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 tăng gấp 
đôi so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng 
cộng 124 tấn xoài xanh Việt Nam đã được nhập 
khẩu vào Australia, tăng gấp đôi so với 51 tấn cùng 
kỳ năm ngoái.

Theo truyền thông địa phương, sự cạnh tranh 
của xoài Việt Nam đã làm giá xoài bán tại Bắc 
Australia năm nay giảm khoảng 40%, xuống còn 
50 AUD (35 USD)/khay từ mức giá 80 AUD (63 
USD) vào năm ngoái.

Hầu hết xoài xanh nhập khẩu được bán cho các 
nhà hàng, chứ không phải bày bán tại siêu thị, để 
chế biến các món ẩm thực Đông Nam Á.

Trước đó, 7 tấn sầu riêng đông lạnh của Việt 
Nam ngày 21/7 đã được hoàn tất thông quan vào 
bang New South Wales của Australia, bắt đầu tiến 
trình chinh phục người tiêu dùng tại một trong 
những thị trường khó tính nhất thế giới.

Lô hàng lần này do công ty ASEAN, có trụ sở tại 
bang New South Wales, nhập khẩu.

Nhằm quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ cho loại 
quả đặc trưng của vùng đồng bằng Nam bộ, 
Thương vụ Việt Nam tại Australia đã phối hợp với 
công ty ASEAN tổ chức chương trình Tuần lễ sầu 
riêng Việt Nam tại Australia, triển khai đồng loạt ở 
các khu vực tập trung phần lớn người dân châu Á, 
kéo dài từ ngày 20-31/7./.

TX (Theo TTXVN)

XOÀI XANH VIỆT NAM NGÀY CÀNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG TẠI THỊ TRƯỜNG AUSTRALIA

Đối với mặt hàng lương thực: Thời điểm hiện 
nay đang có nhiều diễn biến phức tạp của thiên tai 
và dịch bệnh tại một số tỉnh, thành. Không tránh 
khỏi việc tích trữ lương thực theo tâm lý đám đông, 
tuy nhiên với nhiều hình thức tuyên truyền của các 
Bộ, Ngành và việc duy trì ổn định giá cả mà giá bán 
nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm và lương thực thực 
phẩm trên thị trường vẫn giữ ổn định.

Tại thị trường Hà Nội giá bán lẻ các mặt hàng gạo 
tuần qua phổ biến như sau:Gạo tám Thái có giá từ 
19.000 – 23.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao 
động từ 17.000 - 18.000 đ/kg, gạo Xi dẻo phổ biến 
từ 13.000 – 14.000đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng có giá 
từ 28.000 - 33.000 đ/kg. Nhu cầu sử dụng một số 
loại đậu làm nguyên liệu nấu chè vẫn được người nội 
chợ những ngày qua vẫn tăng cao nên giá bán một 
số mặt hàng đậu cũng tăng nhẹ từ 2.000 – 3.000đ/
kg. Đậu xanh có vỏ giá từ 45.000 - 48.000 đ/kg, đậu 
đen tăng nhẹ lên mức từ 57.000 –60.000 đ/kg, đậu 
đỏ có giá từ 60.000 – 65.000đ/kg, lạc nhân vẫn dao 
động quanh mức từ 55.000 - 60.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Thực hiện 
chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, vừa qua Bộ Công 
thương đã  lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm rà 
soát, đánh giá thực trạng toàn bộ chuỗi chăn nuôi, 
sản xuất, kinh doanh, hệ thống phân phối, cung ứng, 
lò mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đến người bán 
cuối cùng trực tiếp cho người tiêu dùng đối với mặt 
hàng lợn giống, lợn hơi và các sản phẩm thịt lợn trên 
thị trường. Với mong muốn đưa thị trường thịt lợn về 
đúng thực trạng cung - cầu. Trong tuần qua, giá lợn 
hơi trên thị trường Hà Nội vẫn dao động quanh mức 
từ  88.000 - 91.000 đ/kg, trong khi đó giá bán lẻ mặt 
hàng này tại các chợ vẫn duy trì như sau: Thịt mông 
sấn dao động từ 160.000 – 170.000 đ/kg, thịt ba chỉ 

giá 170.000 – 190.000 đ/kg, xương sườn có giá từ 
180.000 – 200.000 đ/kg. Khác với giá lợn, giá mặt 
hàng gà công nghiệp (gà lông trắng) xuất chuồng 
tại các trang trại lại giảm khá mạnh, có ngày chỉ dao 
động từ 22.000 – 25.000 đ/kg, giá vịt hơi cũng giảm 
xuống còn 34.000 – 36.000 đ/kg tại các trại; Gà ta hơi 
tại các chợ vẫn dao động từ 100.000 – 120.000 đ/kg. 
Khác với mọi năm, hiện đang là thời điểm các công ty 
doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu thu mua với 
số lượng trứng lớn làm nguyên liện sản xuất bánh, giá 
trứng trên thị trường sẽ tăng cao song năm nay trên 
thị trường giá bán các mặt hàng trứng nhìn chung 
vẫn khá ổn định. Trứng gà đỏ công nghiệp tại các trại 
có giá từ 1.300 – 1.800 đ/quả, trứng vịt giá 1.800 – 
2.200 đ/quả, trứng gà ta giá từ 2.300 – 2.600 đ/quả. 
Giá bán các mặt hàng thủy, hải sản giữ ổn định.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Nguồn 
cung các mặt hàng rau xanh được đảm bảo nên giá 
bán các mặt hàng rau giữ ổn định. Rau mùng tơi 
có giá 4.000 – 6.000 đ/mớ, rau ngót giá 5.000 – 
6.000 đ/mớ, rau cải mơ, cải ngọt có giá từ 20.000 
– 25.0000 đ/kg, mướp hương giá từ 10.000 – 12.000 
đ/kg, cà chua có giá từ 18.000 – 20.000 đ/kg, bí đao 
giá từ 13.000 – 16.000 đ/kg, ... Thị trường trái cây 
giữ ổn định với giá bán lẻ như sau: Dưa hấu có giá từ 
12.000 – 16.000 đ/kg, dưa lê giá 20.000 – 25.000 đ/
kg, quýt Sài Gòn giá 45.000 – 50.000 đ/kg, nhãn giá 
từ 25.000 – 30.000 đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Đang là thời điểm 
chăm sóc lúa vụ mùa tuy nhiên giá bán các mặt 
hàng phân bón vẫn giữ ổn định: Đạm urê ngoại có 
giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá 
bán 4.200 – 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/
kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./.

NB (TH)
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Ngày 07  tháng 8 năm 2020
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

I GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1 Lúa Khang Dân loại 1 7.500 7.500 7.000 7.100 8.000 7.000 8.000 9.000 7.500 8.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 12.000 13.500 11.000 11.000 12.500 10.500 12.000 13.000 12.500 12.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 16.000 16.500 15.000 16.000 15.000 15.000 16.000 16.000 15.500 15.500

4 Gạo Xi 23 loại 1 13.000 13.500 13.000 17.000 13.000 11.000 14.000 13.000 13.000 13.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 16.000 17.000 17.000 18.000 17.000 15.000 17.000 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 19.000 16.000 18.000 20.000 15.000 17.000 18.000 18.000 17.000

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 21.000 19.000 20.000 20.000 17.000 18.500 20.000 19.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng loại 1 27.000 28.000 26.000 25.000 27.000 22.000 30.000 26.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 30.000 30.000 29.000 38.000 32.000 38.000 32.000 30.000

10 Đậu tương loại 1 28.000 21.000 27.000 25.000 30.000 30.000 26.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 45.000 45.000 55.000 46.000 40.000 43.000 50.000 45.000 42.000 45.000

12 Lạc nhân loại 1 55.000 55.000 55.000 55.000 50.000 55.000 60.000 42.000 50.000 50.000

13 Đậu đen loại 1 60.000 58.000 60.000 50.000 55.000 55.000 58.000 50.000 55.000

14 Ngô hạt 6.800 7.000 6.500 6.700 6.800 7.500 7.000 6.800 7.000

II GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mặt hàng và 
quy cách Loại Mê 

Linh
Hà 

Đông
Sơn 
Tây

Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Long 
Biên

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1 Đạm urê ngoại Loại 1 8.000 8.500 8.200 8.500 8.000 9.000 9.000 9.000 8.500 9.000

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 4.800 5.000 4.800 4.200 4.000 4.300 5.000 5.000 4.500 4.500

3 Kali Loại 1 10.000 9.000 8.700 9.000 8.500 9.000 9.500 9.000 9.500

4 Lân Văn Điển Loại 1 3.500 4.000 3.500 3.800 3.100 3.300 4.000 3.800 3.500
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 (ĐVT: đ/kg)

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn 
mông sấn loại 1 145.000 150.000 150.000 150.000 150.000 140.000 160.000 140.000 150.000 150.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 165.000 170.000 180.000 170.000 170.000 155.000 170.000 145.000 150.000 160.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ loại 1 170.000 180.000 160.000 170.000 170.000 160.000 180.000 150.000 160.000 160.000

4 Thịt bò thăn loại 1 280.000 300.000 260.000 260.000 260.000 250.000 280.000 250.000 250.000 260.000

5 Thịt bò 
mông loại 1 260.000 270.000 250.000 250.000 260.000 240.000 270.000 250.000 240.000

6 Gà ta hơi loại 1 110.000 120.000 100.000 80.000 100.000 110.000 120.000 110.000 150.000 100.000

7
Gà ta 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 130.000 130.000 130.000 120.000 150.000 160.000 170.000 130.000 150.000 140.000

8 Gà công 
nghiệp hơi loại 1 42.000 38.000 40.000 45.000 40.000 40.000 38.000 40.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 60.000 60.000 70.000 65.000 70.000 65.000 60.000 65.000 60.000 65.000

10 Vịt hơi loại 1 48.000 50.000 46.000 40.000 48.000 45.000 50.000 50.000 50.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn loại 1 75.000 75.000 60.000 60.000 75.000 70.000 80.000 75.000 75.000 75.000

12 Ngan hơi loại 1 50.000 58.000 50.000 55.000 58.000 60.000 65.000 60.000 60.000

13
Ngan 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 80.000 80.000 75.000 75.000 85.000 80.000 80.000 80.000 85.000 80.000

14 Cá chép > 
1kg loại 1 60.000 65.000 55.000 55.000 65.000 55.000 65.000 80.000 60.000

15 Cá trắm > 
2kg loại 1 75.000 75.000 60.000 60.000 70.000 60.000 75.000 80.000 70.000 75.000

16 Cá quả loại 1 100.000 120.000 90.000 120.000 110.000 110.000 130.000 110.000 110.000 110.000

17 Ngao loại 1 18.000 20.000 18.000 18.000 20.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000

18 Tôm sú loại 1 480.000 550.000 350.000 500.000 360.000 450.000 400.000 400.000 450.000

19 Cua đồng loại 1 200.000 200.000 150.000 220.000 160.000 150.000 200.000 150.000 200.000 180.000
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TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ Cầu 
Diễn Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 40.000 50.000 40.000 35.000 50.000 35.000 55.000 40.000 45.000 45.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam loại 1 15.000 14.000 15.000 15.000 14.000 15.000 12.000 14.000 13.000 12.000

3 Nhãn loại 1 25.000 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 30.000 25.000 30.000 30.000

4 Na loại 1 55.000 60.000 55.000 55.000 55.000 45.000 30.000 50.000 55.000

5 Dứa (quả) loại 1 7.000 10.000 8.000 8.000 7.000 8.000 8.000 10.000 9.000 8.000

6 Chôm chôm loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 35.000 30.000 40.000 35.000 30.000

7 Quýt Sài Gòn loại 1 50.000 60.000 45.000 50.000 45.000 65.000 50.000 55.000 50.000

8 Dưa lê Loại 1 25.000 30.000 25.000 25.000 25.000 20.000 30.000 30.000 25.000

9 Chanh leo loại 1 25.000 28.000 22.000 25.000 30.000 26.000 25.000 25.000

10 Ổi Loại 1 20.000 25.000 15.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000

11 Cà chua loại 1 18.000 20.000 20.000 15.000 20.000 20.000 22.000 15.000 17.000 18.000

12 Bí đao loại 1 12.000 16.000 15.000 12.000 12.000 12.000 15.000 20.000 15.000 14.000

13 Khoai tây loại 1 14.000 15.000 15.000 16.000 14.000 13.000 15.000 20.000 15.000 14.000

14 Rau cải ngọt loại 1 18.000 20.000 18.000 17.000 16.000 20.000 20.000 16.000 18.000

15 Rau mùng tơi 
(mớ) loại 1 5.000 5.000 4.000 5.000 4.000 4.000 5.000  4.000 5.000

16 Rau ngót (mớ) loại 1 4.000 5.000 4.000 5.000 5.000 4.000 6.000 4.000 5.000 5.000

17 Dưa chuột loại 1 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000 16.000 15.000 15.000

18 Rau cải mở
 (mớ) loại 1 6.000 5.000 6.000 6.000 5.000 7.000  6.000 7.000

19 Rau muống 
 (mớ) loại 1 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 27.000 30.000 28.000 28.000 30.000 30.000 30.000 27.000 30.000 28.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 4.000 6.000 5.000 5.000 6.000 5.000 6.000 5.000 5.000 6.000

Ngày 07  tháng 8 năm 2020
 (ĐVT: đ/kg)
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Lào Cai Vĩnh Phúc Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.800 7.500 7.500

2 Gạo Xi 23 loại 1 12.000 11.500 12.000

3 Đậu tương loại 1 25.000 22.000 20.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 55.000 55.000 50.000

5 Lạc nhân loại 1 48.000 50.000 50.000

6 Miến dong loại 1 70.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 90.000 88.000 89.000

8 Thịt mông sấn loại 1 160.000 150.000 150.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 70.000 70.000 70.000

10 Gà ta hơi loại 1 110.000 95.000 95.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 70.000 68.000 67.000

12 Vịt hơi loại 1 50.000 44.000 45.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 270.000 270.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 3.500 3.000 3.000

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.000 7.000 7.000

16 Tôm sú loại 1 520.000 500.000 500.000

17 Cá quả loại 1 100.000 100.000 100.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 07  tháng 8 năm 2020

STT Mặt hàng và quy cách Loại Lào Cai Vĩnh Phúc Hưng Yên

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 14.000 12.000 12.000

2 Nhãn loại 1 25.000 20.000 20.000

3  Cam sành loại 1 35.000 40.000 35.000

4 Dưa lê loại 1 25.000 20.000 20.000

5 Nho xanh loại 1 80.000 75.000 75.000

6 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 15.000

7 Hành tây loại 1 15.000 15.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 14.000 14.000 13.000

9 Cà chua loại 1 20.000 18.000 18.000

10 Mướp hương loại 1 10.000 10.000 10.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 20.000 20.000 20.000

12 Tỏi ta khô loại 1 70.000 65.000 65.000

13 Dưa chuột loại 1 15.000 15.000 15.000

14 Rau cải mơ (mớ) loại 1 5.000 5.000 5.000

15 Hành củ ta khô loại 1 70.000 70.000 70.000

16 Đậu cô ve loại 1 15.000 15.000 14.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX dịch vụ nông 
nghiệp Đông Xuân 

Đại diện: 
Trần Ngọc Liên

Xã Đông Xuân, 
Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0987.605.134
 

HTX chuyên sản xuất rau, củ, quả các loại 
như: dưa chuột, cà chua, rau các loại. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp Hà Nộivà một số khu vực 
lân cận.

2

HTX nông nghiệp và 
dịch vụ Viên Sơn 

Đại diện: 
Lê Văn Thuyết

Phường Viên Sơn, 
thị xã Sơn Tây, 

Hà Nội
ĐT: 0384.555.404

HTX chuyên sản xuất rau, củ, quả các loại 
như: dưa chuột, cà chua, rau các loại. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp Hà Nộivà một số khu vực 
lân cận.

3

HTX dịch vụ & KD 
Đồng Thái
Đại diện:

Phùng Quốc Lượng

Xã Đồng Thái, 
Huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0393.990.473

Chuyên sản xuất gạo chất lượng cao 
Đồng Thái (TBR225, Bắc thơm số 7, Đài 
Thơm…). Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà 
Nội và một số khu vực lân cận.

4

Công ty TNHH thực 
phẩm sạch Ravi 

Đại diện: 
Trần Xuân Dự 

Thị trấn Quốc Oai, 
huyện Quốc Oai, 

Hà Nội 
ĐT: 0968.568.096

HTX chuyên sản xuất rau, củ, quả các loại 
như: dưa chuột, cà chua, rau các loại. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp Hà Nộivà một số khu vực 
lân cận.



20 Số 22 - Ngày 10 tháng 8 năm 2020

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Hoàng Thị Xuân

Xã Thanh Đa, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0976.970.770

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại 
với số lượng lớn phục vụ khu vực Phúc 
Thọ và một số khu vực lân cận. 

2

Hộ trồng 
thanh long ruột đỏ

Đại diện: 
Vương Văn Hải

Xã Lại Thượng, 
huyện Thạch Thất, 

Hà Nội
ĐT: 0972.729.648

Cung cấp quả thanh long ruột đỏ với số 
lượng lớn phục vụ khu vực Hà Nội và 
một số khu vực lân cận.

3
Hộ trồng hoa

Đại diện: 
Khuất Văn Đức

Xã Tích Giang, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0972.695.399

Chuyên cung cấp hoa hồng, hoa đồng 
tiền, hoa thảm các loại với số lượng lớn 
phục vụ khu vực Phúc Thọ và một số 
khu vực lân cận.

4
Hộ trồng cây cảnh

Đại diện: 
Trần Kim Mạnh

Xã Thượng Vực, 
huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội
ĐT: 0962.831.729

Chuyên cung cấp cây cảnh các loại với 
số lượng lớn phục vụ khu vực Chương 
Mỹ và một số khu vực lân cận.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cửa hàng 
kinh doanh  gạo

Đại diện: 
Nguyễn Thị Dậu

Thị trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội
ĐT: 085.326.1210

Chuyên cung cấp gạo các loại. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp Chương Mỹ và các 
vùng lân cận.

2

Cửa hàng 
kinh doanh gạo

Đại diện: 
Nguyễn Thị Tuyết

Số 227 Lê Quang Đạo, 
phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

ĐT: 0966.025.896

Chuyên cung cấp gạo các loại. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các vùng 
lân cận..

3

Cửa hàng 
kinh doanh gạo

Đại diện: 
Vương Thị Lý

Xã  Lại Thượng, 
huyện Thạch Thất, 

Hà Nội
ĐT: 0984.555.397

Chuyên cung cấp gạo các loại. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Thạch Thất và 
các vùng lân cận.

4

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Hoàng Thị Nhiên

Xã Long Xuyên, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT: 02433.874.7113

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, 
giống cây các loại đảm bảo chất lượng.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Lê Văn Chỉnh

Xã Võng Xuyên, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT:0983.580.293

Chuyên cung cấp gà thịt với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc 
Thọ và một số khu vực lân cận.

2
Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Châu

Xã Lam Điền, 
huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội
ĐT: 0358.759.676

Chuyên cung cấp trứng gà thương phẩm 
phục vụ khu vực huyện Chương Mỹ và một 
số khu vực lân cận.

3
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Lê Phú Hiệp

Xã Đồng Lạc, 
huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội
ĐT: 0389.271.569

Chuyên cung cấp lợn thương phẩm với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Chương Mỹ và một số khu 
vực lân cận.

4
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Bá Hai

Xã Đồng Lạc, 
huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội
ĐT: 0397.569.464

Chuyên cung cấp lợn thương phẩm với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Chương Mỹ và một số khu 
vực lân cận.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất 
giò chả, nem

Đại diện:
Tuấn Hòa

Xã Cao Viên, 
huyện Thanh Oai, 

Hà Nội
ĐT: 0977.093.194

Cung cấp sản phẩm giò, chả, nem bốc 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Thanh Oai và các khu 
vực lân cận.

2

Cơ sở sản xuất 
rượu Bá Giang

Đại diện:
Nguyễn Văn Long          

Xã Hồng Hà, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội
ĐT: 0979.887.319

Cung cấp rượu Bá Giang với số lượng 
lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắpHà 
Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

3

Cơ sở sản xuất đồ gỗ 
mỹ nghệ 
Đại diện: 

Nguyễn Thị Hương

Xã Tân Dân, 
huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội
ĐT: 0979.456.076

Cung cấp các sản phẩm tượng gỗ, đồ 
gỗ mỹ nghệ với số lượng lớn đảm bảo 
chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

4

Cơ sở sản xuất đồ gỗ 
mỹ nghệ 
Đại diện: 

Nguyễn Thị Lý

Xã Tân Dân, 
huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội
ĐT: 0974.436.179

Cung cấp các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ 
với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, 
thành trong cả nước.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

 Hợp tác xã rau 
an toàn Tứ Xã

 Đại diện:
 Nguyễn Văn Nghĩa

Xã Tứ Xã, 
huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0981.106.632

Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại 
theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và 
các tỉnh, thành trong cả nước.

2

Hợp tác xã nấm 
Đồng Cam
Đại diện: 

Nguyễn Đức Thành

Khu 5, xã Đồng Cam, 
huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0982.887.114

Sản xuất và cung cấp nấm sò, nấm rơm, 
nấm linh chi, mộc nhĩ… với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và 
các tỉnh, thành trong cả nước.

3

Tổ hợp tác sản xuất 
rau an toàn 
Chí Trung
Đại diện:

Lại Đắc Đức

Thôn Chi Trung, 
xã Tân Chi, 

huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh 

ĐT:0973.719.540

Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại 
theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc 
Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.

4

Hợp tác xã chè 
Yên Từ

Đại diện:
Lưu Văn Dĩnh

Xã Yên Lãng, 
huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 
ĐT:0978.625.547 

Sản xuất và cung cấp chè búp tươi, chè 
khô các loại theo tiêu chuẩn VietGAP. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguyên 
và một số khu vực lân cận.


